
Năm học 2021 – 2022 là một năm học thật sự khó khăn khi toàn ngành 
giáo dục phải đối diện với đại dịch Covid-19, đặc biệt là tại TPHCM; dù vậy 
tập thể thầy trò trường THPT Võ Trường Toản đã nỗ lực vượt qua và đạt được 
những thành tích rất đáng tự hào trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt 
được giải cao trong các kì thi cấp Thành phố do Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM tổ 
chức như: 

- 38 giải bao gồm 1 giải NHẤT; 14 giải NHÌ và 23 giải BA trong kì thi “Học 
sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố”;  

- 15 giải bao gồm 8 giải NHÌ và 7 giải BA trong kì thi “Học sinh giỏi giải 
toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố” ; 

- 1 giải NHÌ  và 1 giải BA  trong cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học 
cấp thành phố” trong năm đầu tiên tham gia sân chơi này. 

Ngoài ra, ở các kì thi cấp Quận; nhà trường đã đạt được giải nhất cuộc thi 
“Tin học trẻ cấp Quận” và giải nhất cuộc thi “Sản phẩm sáng tạo” 

Để có được thành tích trên, ngoài sự nỗ lực và đầy quyết tâm của các em học 
sinh, có một phần đóng góp công sức không nhỏ của các giáo viên hướng dẫn. Nhà 
trường xin được vinh danh tất cả Quý Thầy – Cô và các em học sinh đã mang vinh 
quang về cho ngôi trường Võ Trường Toản dấu yêu! 
1. Bảng thành tích Kì thi “Học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2021-2022 

STT TenMonThi Mã lớp HỌ VÀ TÊN Giải GV hướng dẫn  

1 Địa lý Q12 12C01.06 Đào Ý Dương 2 

Cô 
NGÔ THỊ LAN PHƯƠNG 

2 Địa lý Q12 12C01.07 Lê Trần Mỹ Duyên 2 

3 Địa lý Q12 12C01.15 Lê Thu Hiền 2 

4 Địa lý Q12 12C02.25 Phan Tấn Nhất Phương 2 

5 Địa lý Q12 12C05.07 Lê Thị Tố Bình 2 

6 Địa lý Q12 12C09.37 Phạm Tường Thanh 2 

7 Địa lý Q12 12C11.32 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2 

8 Địa lý Q12 12C13.39 Vũ Ngọc Anh Thư 2 

9 Hóa học Q12 12C12.20 Nguyễn Minh Hiếu 3 Cô  
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 

10 Lịch sử Q12 12C01.29 Trương Thị Hồng Nhi 2 

Cô  
NGUYỄN THỊ THANH THI 

11 Lịch sử Q12 12C01.35 Nguyễn Hoàng Anh Thư 2 

12 Lịch sử Q12 12C02.41 Trần Ngọc Mai Trân 3 

13 Lịch sử Q12 12C10.01 Nguyễn Đinh Hoài Chi 3 

14 Ngữ văn Q12 12C04.25 Đào Gia Linh 2 

Cô 
NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

15 Ngữ văn Q12 12C01.04 Nguyễn Thị Vân Anh 3 

16 Ngữ văn Q12 12C01.16 Trương Minh Hương 3 

17 Ngữ văn Q12 12C01.22 Hà Gia Lợi 3 

18 Ngữ văn Q12 12C03.26 Nguyễn Thị Như Ngọc 3 

19 Ngữ văn Q12 12C04.34 Hoàng Ngọc Phương Thanh 3 



20 Ngữ văn Q12 12C05.40 Nguyễn Huỳnh Hải Vy 3 

21 Sinh học Q12 12C12.27 Hà Đức Long 2 

Cô  
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THI 

22 Sinh học Q12 12C12.15 Trần Hải Duyên 3 

23 Sinh học Q12 12C12.24 Thân Gia Huy 3 

24 Sinh học Q12 12C12.38 Dương Hoàng Phúc 3 

25 Tiếng Anh Q12 12C07.05 Phạm Viết Bình 2 

Cô NGUYỄN THỊ THUỲ NGA 
Cô VŨ THỊ HÀ 

26 Tiếng Anh Q12 12C10.26 Mạc Minh Phúc 2 

27 Tiếng Anh Q12 12C03.23 Lưu Thanh Nghi 3 

28 Tiếng Anh Q12 12C09.33 Nguyễn Hoàng 
Thiên Quân 3 

29 Tiếng Anh Q12 12C10.22 Phạm Cao Nguyên 3 

30 Tiếng Anh Q12 12C10.27 Mạc Nguyên Phúc 3 

31 Toán Q12 12C10.25 Trần Thế Đại Phát 1 
Thầy 

 LÊ VĂN MINH 32 Toán Q12 12C10.11 Hoàng Văn Khải 3 

33 Toán Q12 12C10.24 Lê Vũ Yến Nhi 3 

34 Vật lý Q12 12C10.02 Mã Quốc Cường 3 

Cô  
NGUYỄN THỊ KIM YẾN 

35 Vật lý Q12 12C10.20 Võ Ngọc Thanh Ngân 3 

36 Vật lý Q12 12C10.32 Trương Lê Thanh 3 

37 Vật lý Q12 12C10.36 Trần Anh Thư 3 

38 Vật lý Q12 12C13.36 Đỗ Huy Thọ 3 

 



Cô Ngô Thị Lan Phương cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Địa 

 
Cô Nguyễn Thị Thanh Thi cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Sử 

 

 
Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Văn 



 
Cô Nguyễn Thị Thùy Nga và Cô Vũ Thị Hà cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Anh 

 
Thầy Lê Văn Minh cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Toán 

 



 
Cô Nguyễn Thị Kim Yến cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Lý 

 
Cô Nguyễn Thị Thu Phương cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa 

 



 
Cô Đặng Thị Phương Thi cùng HS đạt giải học sinh giỏi lớp 12 môn Sinh 

 

2. Bảng thành tích Kì thi “Học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay cấp thành phố năm 
học 2021-2022” 

STT Mã tên Họ Tên TenMonThi Giải GV hướng dẫn  
1 12C12.20 Nguyễn Minh Hiếu Hóa 12 BA  

Cô  
ĐỖ THỊ VIỆT PHƯƠNG 2 12C13.27 Phạm Đức Phát Hóa 12 BA 

3 12C15.17 Nguyễn Duy Hy Hóa 12 BA 

4 12C10.06 Trịnh Quang Duy Lý 12 BA  
 

Cô  
NGUYỄN THỊ KIM YẾN 

5 12C10.36 Trần Anh Thư Lý 12 BA 

6 12C13.36 Đỗ Huy Thọ Lý 12 BA 

7 12C10.27 Mạc Nguyên Phúc Lý 12 NHÌ 

8 12C13.02 Nguyễn Thị Phương Anh Lý 12 NHÌ 

9 12C12.24 Thân Gia Huy Sinh 12 BA Cô  
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THI 

10 12C12.27 Hà Đức Long Sinh 12 NHÌ 

11 12C10.02 Mã Quốc Cường Toán 12 NHÌ  
 

Thầy 
HOÀNG QUỐC TUYÊN 

12 12C10.11 Hoàng Văn Khải Toán 12 NHÌ 

13 12C10.25 Trần Thế Đại Phát Toán 12 NHÌ 

14 12C13.10 Nguyễn Trường Giang Toán 12 NHÌ 

15 12C13.48 Nguyễn Hữu Vinh Toán 12 NHÌ 

 



 
Thầy Hoàng Quốc Tuyên và các HS đạt giải học sinh giỏi Casio lớp 12 môn Toán  

 
Cô Nguyễn Thị Kim Yến cùng HS đạt giải học sinh giỏi và Casio lớp 12 môn Lý 



 
Cô Đỗ Thị Việt Phương cùng HS đạt giải học sinh giỏi Casio lớp 12 môn Hóa 

3. Bảng thành tích Cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp thành phố 
năm học 2021-2022” 

STT Mã lớp Họ và tên Tên đề tài Giải GVHD 

1 11B02.35 Trịnh Phương Thảo QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC VÀ THÓI 
QUEN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH CÁC KỸ 

NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

Nhì Ngô Thị Lan Phương 

2 11B02.32 Nguyễn Hoàng Sơn 

3 11B05.24 Vũ Hoàng Nam MÁY ĐO THÂN NHIỆT THÔNG 
MINH KẾT NỐI IOT 

Ba Đậu Thị Xuân Trang 
4 10A04.34 Hồ Quốc Thái 

 

4. Bảng thành tích trong các cuộc thi cấp QUẬN 
Cuộc thi “ Tin học trẻ cấp Quận” 

GIẢI TÊN HS LỚP GVHD 

NHẤT Hồ Quốc Thái 10A4 Đậu Thị Xuân Trang 

Giải nhất cuộc thi “Sản phẩm sáng tạo” 

TÊN ĐỀ TÀI TÊN HS 1 LỚP TÊN HS 2 LỚP GVHD 

ROBOT KHỬ KHUẨN 
TRƯỜNG HỌC Hoàng Công Minh 11B7 Nguyễn Quản 

Hưng Thịnh 11B7 Đậu Thị 
Xuân Trang 

 



 
Cô Ngô Thị Lan Phương cùng HS đạt giải nghiên cứu khoa học  



 
Cô Đậu Thị Xuân Trang cùng HS đạt giải nghiên cứu khoa học thành phố, giải Tin học trẻ và Sản 

phẩm sáng tạo cấp Quận 

 
Hy vọng những kết quả đã đạt được ở năm học 2021- 2022 sẽ là động lực để 

Thầy- Trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm 
học 2022- 2023. Với một quyết tâm sao cho:  

           “ HÔM NAY CÁC EM ĐƯỢC TỰ HÀO VỀ MÁI TRƯỜNG, 
              MAI NÀY MÁI TRƯỜNG ĐƯỢC TỰ HÀO VỀ CÁC EM”  

 
      Ban Biên tập  


